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NEW RX3 RANGE
ESSENTIAL
      PROTECTION 

THE BREADTH OF THE 
RANGE COVERS 
THE ESSENTIAL 

REQUIREMENTS OF SITES:
2 CURVES, 2 BREAKING 

CAPACITIES AND RESIDUAL 
CURRENT PROTECTION

The new RX3 range
of RCDs and MCBs 
provides a response 
to the essential 
requirements on 
residential or small 
business sites, 
protecting against 
short-circuits, 
overloads and 
residual current 
faults.

RCDS

• In = 25 to 63 A
• 2P
•  Sensitivity: 

AC type 30/100/300 mA - A type 30 mA
• Conform to standard IEC 61008-1

DÒNG SẢN PHẨM RX  
BẢO VỆ THIẾT YẾU 
             CHO CUỘC SỐNG
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Cầu dao chống dòng 
rò (RCDs) và cầu dao tự 
động (MCBs) của dòng 
sản phẩm RX  đáp ứng 
yêu cầu thiết yếu  cho 
các công trình dân 
dụng và các văn 
phòng làm việc , bảo 
vệ chống quá tải, ngắn 
mạch và dòng rò điện.

 DÃY SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG 
YÊU CẦU THIẾT YẾU CHO 

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG 
CONG C,  HAI KHẢ NĂNG 
CẮT DÒNG NGẮN MẠCH 

4.5 kA VÀ 6 kA

Dòng điện (In): từ 25 đến 63 A
• Loại: 2P / 4P
• Loại AC 30/100/300 mA 
  Loại A type 30 mA
• Phù hợp tiêu chuẩn IEC 61008-1

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ(RCDS) 
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CHỌN LỰA THÍCH HỢP 
CHO CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, 
CÁC VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ 
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI NHỎ.

CẦU DAO TỰ ĐỘNG BẢO VỆ NHIỆT VÀ TỪ

Dòng điện (In): từ 6 đến 63 A

• Loại: 1P/2P/3P/4P

• Khả năng cắt ngắn mạch 4500A và 6000A

• Cấp điện áp: 230/400 V~

• Đặc tính đường cong C 

• Tiêu chuẩn IEC 60898-1
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RX3 

                

DÒNG SẢN PHẨM AN TOÀN,
ĐÁNG TIN CẬY VÀ 
 DỄ DÀNG LẮP ĐẶT

ĐẤU DÂY DỄ DÀNG VÀ AN TOÀN
• Đầu nối bảo vệ cách điện  IP2X 
• Cho cáp có tiết diện tối đa 35 mm2
• Đầu nối dạng rãnh làm tăng độ chắc chắn 
cho cáp.
• Tương thích với tua - vít dẹp và tua - vít 
sao

GHI NHÃN ĐƠN GIẢN, DỄ NHẬN THẤY
• Nơi ghi nhãn thoáng rộng, dễ nhận thấy

• Thông số đơn giản khó phai giúp dễ nhận 
biết sản phẩm.

XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI CHỈ THỊ DỄ 
DÀNG
Có 2 màu cho thanh gạt:
• Màu đen  cho cầu dao tự động MCB
• Màu xám  cho cầu dao chống dòng rò 
RCD

CHỐT CÀI KÉP BỀN CHẮC:
Tháo lắp nhanh khỏi vị trí thanh rail
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Độ bền đóng ngắt điện

Thích hợp cho mọi điều kiện 
thời tiết, nhiệt độ từ 

Cấp độ bảo vệ 
kể cả lúc ngắn mạch

Chứng nhận chất lượng 
bởi tổ chức quốc tế 

10,000 lần

-25°C đến 
+70°C
Cấp độ 
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RX Đảm bảo sự an toàn, 
đáng tin cậy.
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THIẾT KẾ CHẮC CHẮN VÀ ĐƯỢC 
TÍNH TOÁN CHO SỰ AN TOÀN VÀ 
TIỆN DỤNG
• Thiết kế kiểu dáng và chọn lọc 
nguyên vật liệu kỹ lưỡng để việc 
thoát nhiệt trên bề mặt được nhanh 
chóng. 
• Giới hạn sự tăng nhiệt giữa các cầu 
dao. Các chi tiết sản phẩm gọn, đẹp, 
giúp sử dụng dễ dàng hơn.
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Đóng gói
1 Môđun

Loại 1P 230/400 V

10 6
10 10
10 16
10 20
10 25
10 32
10 40
10 50
10 63

2 Môđun
Loại 2P 230/400 V 

5 4 021 83 6
5 4 021 84 10
5 4 021 86 16
5 4 021 87 20
5 4 021 88 25
5 4 021 89 32

405 4 021 90
5 4 021 91 50
5 4 021 92 63

3 Môđun
Loại 3P 400 V

1 4 021 94 6
1 4 021 95 10
1 4 021 97 16
1 4 021 98 20
1 4 021 99 25

321 4 022 00
1 4 022 01 40

50
63

1 4 022 02
1 4 022 03

4 Môđun
Loại 4P 400 VA 

1 4 022 05 6
1 4 022 06 10
1 4 022 08 16

201 4 022 09
1 4 022 10 25
1 4 022 11 32
1 4 022 12 40
1 4 022 13 50
1 4 022 14 63

Tiêu chuẩn  IEC 60898-1
Không gắn kèm với các phụ kiện MCBs và với các 
môđun ghép khác
Khả năng cắt ngắn mạch:
4500  - IEC 60898-1 - 230/400 V

4.5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V
6000  - IEC 60898-1 - 127/220 V

6 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V

1 Môđun
Loại 1P 230/400 V

6
10
16
20
25
32
40
50
63

2 Môđun
Loại 2P 230/400 V

6
10
16
20
25
32
40
50
63

3 Môđun
Loại 3P 400 V

6
10
16
20
25
32
40
50
63

4 Môđun
Loại 4P 400 V A

6
10
16
20
25
32
40
50
63

Cầu dao tự động MCBs từ 6A đến 63A
Bảo vệ nhiệt và từ cho đường cong loại C

MCBs RX3 6000

Tiêu chuẩn IEC 60898-1
Không gắn kèm với các phụ kiện MCBs và với các 
môđun ghép khác
Khả năng cắt ngắn mạch:
6000  - IEC 60898-1 - 230/400 V
6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V
10000  - IEC 60898-1 - 127/220 V
10 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V

4 023 14 4 023 38

MCBs RX3 4500
Cầu dao tự động MCBs từ 6A đến 63A
Bảo vệ nhiệt và từ cho đường cong loại C

4 022 094 021 90

Dòng điện (A) Dòng điện (A) 

Dòng điện (A) 

Dòng điện (A) 

Dòng điện (A) Dòng điện (A) 

Dòng điện (A)

Dòng điện (A) 

for example xxxxxxx
xxxxxxxx
RCDs RX3 and LR
Cầu dao bảo vệ chống dòng rò từ 25A đến 80A
loại AC và A

4 020 25 6 021 53

Tiêu chuẩn IEC 61008-1
• AC type : Cho phụ tải xoay chiều
• A type : Cho phụ tải xoay chiều và một chiều

Mã số đặt hàng

4 021 52
4 021 53
4 021 55
4 021 56
4 021 57
4 021 58
4 021 59
4 021 60
4 021 61

Đóng gói

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Mã số đặt hàng

4 023 10
4 023 11
4 023 13
4 023 14
4 023 15
4 023 16
4 023 17
4 023 18
4 023 19

5 4 023 21
5 4 023 22
5 4 023 24
5 4 023 25
5 4 023 26
5 4 023 27
5 4 023 28
5 4 023 29
5 4 023 30

1 4 023 32
1 4 023 33
1 4 023 35
1 4 023 36
1 4 023 37
1 4 023 38
1 4 023 39
1 4 023 40
1 4 023 41

1 4 023 43
1 4 023 44
1 4 023 46
1 4 023 47
1 4 023 48
1 4 023 49
1 4 023 50
1 4 023 51
1 4 023 52

Mã số đặt hàngĐóng gói

Loại AC  30 mA
In (A)

1 4 020 24 25
1 4 020 25 40
1 4 020 26 63
1 4 020 27 80

Loại AC  100 mA
1 4 020 28 25
1 4 020 29 40
1 4 020 30 63

Loại AC  300 mA
1 4 020 32 25
1 4 020 33 40
1 4 020 34 63

Loại A  30 mA
1 4 020 36 25
1 4 020 37 40
1 4 020 38 63

 

AC type ? 30 mA
In (A)

1 6 021 46 25
1 6 021 47 40

AC type ? 100 mA
1 6 021 49 25
1 6 021 50 40

AC type ? 300 mA
1 6 021 52 25
1 6 021 53 40

A type M 30 mA
1 6 021 94 40
1 6 021 95 63

RX 3 RCDs 2-pole - 230 V
2 Môđun

LR RCDs 4-pole - 400 V
4 Môđun

 
 

  

 

SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO 

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Dòng thiết bị đóng cắt RX   và tủ phân phối điện âm tường Practibox

   
 

Để biết thêm thông tin về sản phẩm – vui lòng liên lạc với nhà phân phối của chúng tôi.

3
Tủ phân phối điện âm tường Practibox hòa quyện hoàn hảo trong không gian sống và 
làm việc nhờ thiết kế thẩm mỹ và tiện dụng. Dòng thiết bị đóng cắt RX  bao gồm cầu dao 
tự động (MCBs) và cầu dao chống dòng rò (RCDs) rất thích hợp để sử dụng với tủ phân 
phối điện âm tường Practibox.

Tài liệu giới thiệu sản phẩm Practibox
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